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NHÂN  DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NH N   N THÀNH PHỐ SA ĐÉC  TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Tuấn Em 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Đẹp 

                                          Ông Nguyễn Văn Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Minh Thìn – Th     T   án nh n   n thành 

phố S  Đ    t nh Đ ng Tháp  

-   i di n  i n ki m sát nhân dân thành ph   a  éc  t nh  ồng Tháp 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quố  Kh nh - Kiểm sát viên  

Ngày 07 tháng 8 năm 2023 tại Trụ sở T   án nh n   n thành phố S  Đ   x t 

xử sơ thẩm trự  tuyến  ông  h i vụ án hình sự sơ thẩm thụ l  số 61/2023/TLST-

HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đ   vụ án r  x t xử số 

61/2023/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 6 năm 2022 đối với bị  áo: 

Họ và tên: Lê Huỳnh T  sinh năm 1990; Nơi sinh: t nh Đ ng Tháp; Giới 

tính: N m; Nơi    trú: số C  ấp Đ  xã T  thành phố S  t nh Đ ng Tháp; Quố  tị h: 

Việt N m; D n tộ : Kinh; Tôn giáo:  hông; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ họ  

vấn: 02/12; Con ông Lê Văn M  sinh năm 1954 ( hết) và  on bà Huỳnh Thị T1, 

sinh năm 1958; Anh   hị  em: 02 ng ời  lớn nhất sinh năm: 1983; nhỏ nhất sinh 

năm: 1993; Vợ: Nguyễn Thị Th nh T2  sinh năm: 1996 (đã ly hôn); Con: 02 ng ời  

lớn nhất sinh năm: 2015; nhỏ nhất sinh năm: 2017; Tiền sự: Không  ó; Tiền án: 01 

tiền án  Bản án số 47/2019/HSST ngày 27/9/2019 bị T   án nh n   n thành phố S  

Đ   xử phạt 01 năm tù về tội “Cố   g y th ơng tí h”   hấp hành xong hình phạt tù 

ngày 25/3/2021; Tạm giữ: Không; Bắt tạm gi m: 06/10/2022;  Hiện bị  áo đ ng bị 

tạm gi m tại Trại tạm gi m Công  n t nh Đ ( ó mặt tại phiên t  )  

- Bị hại: Anh Trần Anh H  sinh năm 1997  

Đị   h : Số A   hóm S  ph ờng T  TP. S  Đ ng Tháp ( ó mặt)  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị H  Thị Mỹ H1  sinh năm 

1994. 

Đị   h : Số A   hóm S  ph ờng T  TP. S  Đ ng Tháp (có mặt)  
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- Người làm chứng:  

1/ Anh Lê Hoài L  sinh năm 2002  

Đị   h : số G  ấp Đ  xã T  TP. S  t nh Đ ng Tháp (vắng mặt)  

2/ Anh M i Văn C  sinh năm 1985  

Đị   h : ấp M  xã M  huyện C  t nh Tiền Gi ng (vắng mặt)  

3/ Anh Nguyễn Hoàng D, sinh ngày 12/10/2005. 

Đị   h : số A  ấp Đ  xã T  TP. S  t nh Đ ng Tháp (vắng mặt)  

Ng ời đại  iện hợp pháp: Ông Nguyễn Thành P, sinh năm 1982 ( h  ruột 

 ủ  D). 

Đị   h : Số A  ấp Đ  xã T  thành phố S  t nh Đ ng Tháp (vắng mặt)                                                                

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong h  sơ vụ án và  iễn biến tại phiên t    nội  ung vụ 

án đ ợ  tóm tắt nh  s u: 

Vào  hoảng 16 giờ ngày 20/6/2022   hị H  Thị Mỹ H1 nhận đ ợ  tin mẹ 

ruột là bà Lê Thị B bị t i nạn gi o thông và bị ng ời  há  đánh tại  ạnh hộ số C  

đ ờng A  KDC Đ  ấp Đ  xã T  thành phố S, nên H1  ùng với  h ng là  nh Trần 

Anh H và anh M i Văn C ( nh rể  ủ  H1) đi đến  hỗ bà B  Khi đến nơi thì  ó gặp 

bị  áo Lê Huỳnh T, anh Nguyễn Hoàng D và anh C ( hông rõ họ tên  đị   h   ụ 

thể) nên H1 hỏi  i đánh bà B  Lú  này  bị  áo T và H đứng đối  iện nhau phát sinh 

 ự  ãi  bị  áo T xá  định  nh H  ùng t y nắm  ổ áo bị  áo thì bị  áo T dùng tay 

phải lấy trong túi quần bên phải một  on   o bằng  im loại màu đen  ó  án  ài 12 

 m  l ỡi  ài 10 m   ó 01 bề l ỡi sắt b n  mũi   o nhọn (loại   o xếp) đ m vào 

vùng bụng bên phải  ủ  H 01 nhát g y th ơng tí h r i lên xe mô tô do C điều 

 hiển  hạy về Ph ờng C  thành phố S  Trên đ ờng đi về Ph ờng C  thành phố S  bị 

cáo T n m  on   o  ùng g y th ơng tí h  ho H xuống sông S  quá trình điều tr  

không thu giữ đ ợ   Đến ngày 22/6/2022  bị  áo T đến Công an xã T, thành phố S 

trình  iện  Đối với  nh Trần Anh H s u  hi bị T đ m g y th ơng tí h đ ợ  mọi 

ng ời đ   đến Bệnh viện Đ  ấp  ứu và điều trị đến ngày 30/6/2022 thì xuất viện  

Đến ngày 08/7/2022   nh Trần Anh H  ó đơn yêu  ầu giám định tổn th ơng  ơ thể 

và xử l  hình xử đối với bị  áo Lê Huỳnh T.  

Quá trình điều tr   bị  áo Tính gi o nộp 01  on   o xếp bằng  im loại màu 

đen  l ỡi bằng  im loại màu đen phần l ỡi viền màu trắng   án  ài 15 m  l ỡi  ài 

10 m  mũi nhọn   ó 01 bề l ỡi sắ  b n (đã qu  sử  ụng) giống t ơng tự  on   o 

mà bị  áo T sử  ụng g y th ơng tí h  ho H. 

Tại Bản  ết luận giám định pháp y về th ơng tí h số 294/TgT ngày 

06/9/2022  ủ  Trung t m pháp y thuộ  Sở y tế t nh Đ  ết luận:  

1   ấu hiệu  hính qu  giám định:  

- Sẹo vết th ơng phần mềm + sẹo mổ nối  ài giữ  bụng phải  í h th ớ  

trung bình  Tỷ lệ tổn th ơng: 02%  

- Sẹo mổ giữ  bụng  í h th ớ  trung bình  Tỷ lệ tổn th ơng: 02%  
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- 02 sẹo  ẫn l u vùng hố  hậu trái  í h th ớ  trung bình  Mỗi sẹo 02%  

- Rá h mạ  nối lớn và  ắt một phần mạ  nối  Tỷ lệ tổn th ơng: 31%  

2  Kết luận: Căn  ứ bản tỷ lệ tổn th ơng  ơ thể b n hành  èm theo Thông 

t  số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019  ủ  Bộ tr ởng Bộ Y quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn th ơng  ơ thể sử  ụng trong giám định pháp y  giám định pháp y t m 

thần  tỷ lệ tổn th ơng  ơ thể  ủ  Trần Anh H2  o th ơng tí h g y nên hiện tại là 

36%  tại thời điểm giám định  

 3  Kết luận  há : 

- Tổn th ơng  o vật sắ  b n g y r   

- Tổn th ơng thành bụng hình thành  hi bị đ m  

Tại Cáo trạng số 59/CT-VKSTPSĐ ngày 11/6/2023  ủ  Viện  iểm sát nh n 

  n thành phố S  Đ   đã truy tố bị  áo Lê Huỳnh T về tội “Cố   g y th ơng tí h” 

theo điểm    hoản 3 Điều 134  ủ  Bộ luật hình sự  

Tại phiên t   hôm n y  đại  iện Viện  iểm sát nh n   n thành phố S  Đ   

giữ nguyên  áo trạng truy tố và đề nghị Hội đ ng x t xử:  

Căn  ứ điểm   Khoản 3 Điều 134  Điểm s Khoản 1  Khoản 2 Điều 51  Điểm 

h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự   

Tuyên bố bị  áo Lê Huỳnh T phạm tội “Cố   g y th ơng tí h”  

Xử phạt bị  áo Lê Huỳnh Tính t 05 năm đến 06 năm tù  

Về trá h nhiệm   n sự: Đã giải quyết xong  

Về xử    vật  hứng: đề nghị tị h thu tiêu hủy 01  on   o xếp bằng  im loại 

màu đen  l ỡi bằng  im loại màu đen phần l ỡi viền màu trắng   án  ài 15 m  l ỡi 

 ài 10 m  mũi nhọn   ó 01 bề l ỡi sắ  b n  đã qu  sử  ụng   o bị  áo T nộp và xá  

định là vật t ơng tự bị  áo  ùng để phạm tội  

- Ý  iến  ủ  bị  áo Lê Huỳnh T: Bị  áo th   nhận hành vi phạm tội  ủ  

mình  bị  áo  hông tr nh luận  Về hình phạt  bị  áo xin giảm nhẹ hình phạt  

- Ý  iến  ủ  bị hại ông Trần Anh H    iến: Anh H  hông yêu  ầu bị  áo T 

b i th ờng tiền điều trị  tiền  ông l o động và b i th ờng tiền tổn thất tinh thần  

Về trá h nhiệm hình sự  xin giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo  

- Ý  iến  ủ  ng ời  ó quyền quyền lợi  nghĩ  vụ liên qu n H  Thị Mỹ H1: 

Chị H1  hông yêu  ầu bị  áo T b i th ờng tiền  ông nuôi bệnh  nh H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội  ung vụ án   ăn  ứ vào  á  tài liệu trong h  sơ vụ án đã đ ợ  

tr nh tụng tại phiên t    Hội đ ng x t xử nhận định nh  s u: 

[1]  Về thủ tụ  tố tụng: Cơ qu n Cảnh sát điều tr   Điều tr  viên  Viện  iểm 

sát  Kiểm sát viên trong vụ án đã thự  hiện đúng thẩm quyền  đúng trình tự  thủ tụ  

tố tụng  ủ  Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình  hởi tố  điều tr   truy tố  Trong 

quá trình điều tr  và tại phiên t    ng ời th m gi  tố tụng  hông  ó    iến   hiếu 

nại gì về hành vi  quyết định  ủ   á   ơ qu n tố tụng và ng ời tiến hành tố tụng 
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nên  á   hứng  ứ  tài liệu thu thập đ ợ  trong h  sơ vụ án là hợp pháp  đúng theo 

quy định pháp luật  

[2]  Tại phiên t    bị  áo th   nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủ  mình nh  

nội  ung Cáo trạng đã truy tố  Lời nhận tội  ủ  bị  áo phù hợp với tờ bản tự  h i  

 á  biên bản lấy lời  h i  ủ  bị  áo  bị hại  ng ời  ó quyền lợi  nghĩ  vụ liên qu n  

ng ời làm  hứng; phù hợp với biên bản  hám nghiệm hiện tr ờng  bản  ết luận 

giám định pháp y về th ơng tí h đối với bị hại  nh Trần Anh H  biên bản mô tả 

hung  hí  ùng g y th ơng tí h  ho  nh H và  á  tài liệu   hứng  ứ đã thu thập 

đ ợ   ó trong h  sơ vụ án  đã đủ  ơ sở xá  định nh  s u: Bị  áo T  ó tiền án về tội 

Cố   g y th ơng tí h   h   đ ợ  xó  án tí h nh ng vào  hoảng 16 giờ ngày 

20/6/2022 tại  ạnh hộ số C  đ ờng A  KDC Đ  ấp Đ  xã T  thành phố S  bị  áo T 

 ùng một  on   o bằng  im loại màu đen  ó  án  ài 12  m  l ỡi  ài 10 m   ó 01 

bề l ỡi sắt b n  mũi   o nhọn (loại   o xếp) đ m vào vùng bụng bên phải  ủ   nh 

H 01 nhát  g y th ơng tí h cho anh H với t  lệ tổn th ơng là 36%  T  những  ăn 

 ứ nêu trên  đã đủ  ơ sở xá  định hành vi  ủ  bị  áo là phạm tội  đã  ấu thành tội 

“Cố   g y th ơng tí h”  tội phạm và hình phạt đ ợ  quy định tại điểm   Khoản 3 

Điều 134  ủ  Bộ luật hình sự   

Tại điểm   Khoản 3 Điều 134  ủ  Bộ luật Hình sự quy định:  

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng … hung khí nguy hiểm …; 

… 

i) Có tính chất côn đồ; 

… 

3. Phạm tội thuộc một trong cát trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

 [3]. Bị  áo là ng ời đã thành niên   ó đủ năng lự  trá h nhiệm hình sự  phải 

nhận thứ  đ ợ  tính mạng  sứ   hỏe  on ng ời đ ợ  pháp luật bảo vệ  mọi hành vi 

x m phạm đều s  bị xử l   Bị  áo hiện đ ng   n tiền án về tội  ố   g y th ơng tí h 

 h   đ ợ  xó  án tí h nên l  r  bị  áo phải biết rèn luyện phẩm  hất đạo đứ    ố 

gắng l o động  làm ăn  h n  hính để tạo r   ủ   ải vật  hất phụ  vụ  ho nhu  ầu 

bản th n   hăm lo  ho gi  đình  làm tấm g ơng tốt để  on  ái noi theo nh ng khi 

nghe  hị H1 hỏi bị  áo là  i đánh bà Lê Thị B (mẹ  hị H1)  s u  hi v   hạm gi o 

thông giữ  bà B và ng ời  há   bị  áo  hông nói  huyện  giải thí h  ho  hị H1 biết 

nội  ung sự việ  mà bị  áo và  hị H1, anh H lại xảy r   ự  ải qu  lại   o bản tính 

hung hăng  nóng nảy   hông biết  iềm  hế bản th n   ùng với   thứ  xem th ờng 
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pháp luật  xem th ờng sứ   hỏe  ủ  ng ời  há   bị  áo  họn  á h giải quyết bằng 

bạo lự  và  ùng   o đ m vào  ơ thể bị hại  g y th ơng tí h  ho  nh H. Hành vi 

 ủ  bị  áo thuộ  tr ờng hợp rất nghiêm trọng  g y nguy hiểm  ho xã hội  x m 

phạm đến sứ   hỏe  ủ  ng ời  há   làm ảnh h ởng xấu đến  n ninh trật tự tại đị  

ph ơng  bị  áo phạm tội với lỗi  ố    Do đó  việ  đ   bị  áo r  x t xử là  ần thiết 

và  ần áp  ụng một mứ  hình phạt t ơng xứng với hành vi phạm tội  ủ  bị  áo  

 á h ly bị  áo r   hỏi xã hội một thời gi n để  ó điều  iện  ải tạo  giáo  ụ  bị  áo 

và  ũng nhằm răn đe  ph ng ng    hung trong xã hội  

[4]  Về tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Về tình tiết tăng 

nặng trá h nhiệm hình sự: Bị  áo  ó tiền án  h   đ ợ  xó  án tí h nên lần phạm 

tội này thuộ  tr ờng hợp tái phạm theo quy định tại điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự  Về tình tiết giảm nhẹ  trong quá trình điều tr  và tại phiên t   hôm 

n y  bị  áo thành  hẩn  h i báo  ăn năn hối  ải  s u  hi g y th ơng tí h  ho  nh H 

bị  áo đến Công an xã T trình  iện   h i báo sự việ   tại phiên t   bị hại  nh H xin 

giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo  Đ y là  á  tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s 

Khoản 1  Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự  để xem x t giảm nhẹ một phần mứ  

hình phạt đối với bị  áo  

[5]  Về trá h nhiệm   n sự: Bị hại  ng ời  ó quyền lợi  nghĩ  vụ liên qu n 

 hông yêu  ầu bị  áo b i th ờng nên Hội đ ng x t xử  hông xem x t  giải quyết  

[6]  Về xử l  vật  hứng: Đối với 01  on   o xếp bằng  im loại màu đen  l ỡi 

bằng  im loại màu đen phần l ỡi viền màu trắng   án  ài 15 m  l ỡi  ài 10 m  

mũi nhọn   ó 01 bề l ỡi sắ  b n  đã qu  sử  ụng   o bị  áo T nộp và xá  định là 

vật t ơng tự bị  áo  ùng để phạm tội  trong quá trình điều tr  và tại phiên t    bị 

 áo  hông yêu  ầu nhận và x t  hông   n giá trị sử  ụng lại nên  ần tị h thu tiêu 

hủy  

[7]  X t đề nghị  ủ  đại  iện Viện Kiểm sát tại phiên t   hôm n y là  ó  ăn 

 ứ nên  hấp nhận  

[8]  Về án phí: Bị  áo Lê Huỳnh T phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật   

Vì  á  l  trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào điểm   Khoản 3 Điều 134  Điểm s Khoản 1  Khoản 2 Điều 51  Điểm h 

 hoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố: Bị  áo Lê Huỳnh T phạm tội “Cố   g y th ơng tí h”   

Xử phạt: Bị  áo Lê Huỳnh T 05 năm 06 tháng tù (Năm năm sáu tháng tù)  

Thời hạn  hấp hành hình phạt tù tính t  ngày 06/10/2022  

Về trá h nhiệm   n sự: Không xem x t  giải quyết  

Về xử l  vật  hứng: Căn  ứ điểm    hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự  
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Tị h thu tiêu hủy 01  on   o xếp bằng  im loại màu đen  l ỡi bằng  im loại 

màu đen phần l ỡi viền màu trắng   án  ài 15 m  l ỡi  ài 10 m  mũi nhọn   ó 01 

bề l ỡi sắ  b n  đã qu  sử  ụng  là vật t ơng tự T  ùng để phạm tội  

 (Hiện Chi  ụ  thi hành án   n sự thành phố S đ ng quản l   theo biên bản 

gi o  nhận nhận đ  vật  tài liệu  vật  hứng ngày 15/11/2022)  

Về án phí: Áp  ụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ   y B n Th ờng Vụ Quố  

Hội quy định về mứ  thu  miễn  giảm  thu  nộp và quản l  án phí và lệ phí T   án  

Bị  áo Lê Huỳnh T phải nộp 200 000 đ ng án phí hình sự sơ thẩm  

Bị  áo  bị hại  ng ời  ó quyền lợi  nghĩ  vụ liên qu n  ó mặt tại phiên t    ó 

quyền  háng  áo lên T   án nh n   n t nh Đ ng Tháp trong thời hạn 15 ngày  ể t  

ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ HẨM 

- TAND T nh;                                                     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Sở T  pháp T nh; 

- VKSND T nh; 

- VKSND TP S  Đ  ;  

- Công  n TP S  Đ  ; Đã ký 

(bộ phận h  sơ nghiệp vụ) 

- Cơ qu n CSĐT CA TP  S  Đ  ; 

- Cơ qu n THAHS CA TP  S  Đ  ; 

- Chi  ụ  THADS TP S  Đ  ;  

- Bị  áo  bị hại;  

- L u VT  h  sơ vụ án                                                               Phạm Văn Tuấn Em                                                                                     

                                                                                                

 

 


